
CHỦ ĐỀ: "QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC + BÁC HỒ"
                                                                   (Thời gian thực hiện từ 05/05->16/05/2025)
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CHỦ ĐỀ: "QUÊ 
HƯƠNG ĐẤT 
NƯỚC + BÁC 

HỒ"
2 N1 N2

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức
05/5-
16/5

Quê 
hương 

đất 
nước 

của em 
5-09/5

Bác Hồ 
kính 
yêu !
12/5- 
16/5

Ghi 
chú về 

sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT   *    
2 A. Phát triển vận động   *    
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp   *    

4

Trẻ thực hiện đúng, đủ, 
nhịp nhàng các động tác 
trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

 Bài 11:- Hô hấp 2: 
Thổi bóng bay;
- Tay 4: -2 tay thay 
nhau đưa thẳng lên 
cao;
- Lưng,bụng 1: Đứng 
quay người sang bên 
90o
- Chân 3: Đứng đưa 
từng chân ra trước
- Bật 4: bật luân 
phiên chân trước 
chân sau

Khối Sân 
chơi x TDS TDS  

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động   *    
8 Trò chơi vận động và Trò chơi dân gian   *    
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TCNT: N1 Đi cà 
kheo,  ném qua dây, 
lộn cầu vồng; N2 Chi 
chi chành chành, oẳn 
tù tì, đua thuyền.

Lớp Sân 
chơi x KH KH  

9
Trẻ biết cách chơi các trò 

chơi vận động, trò chơi dân 
gian

 Chơi các trò chơi 
vận động, trò chơi 

dân gian TCKH: N2: Tung cao 
hơn nữa, cướp cờ, kéo 
cưa lừa xẻ, kéo 
co,N1: Chi chi chành 
chành, oẳn tù tì, đua 
thuyền

Lớp Lớp 
học x HĐNT HĐNT  

16 Trẻ chạy và bắt được bóng 
theo khả năng 

Chạy theo bóng và 
bắt bóng

Dạy trẻ chạy theo 
bóng và bắt bóng Lớp Sân 

chơi x  HĐNT  

26 * Vận động: tung, ném, bắt   *    

28

Trẻ tung bóng thẳng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 tay ở độ 
cao 40-50cm không làm rơi 
bóng

Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 
tay

- Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 
tay

Lớp
Phòng 
chức 
năng

x HĐH   

29
Trẻ tự đập bắt bóng được 4-
5 lần liên tiếp (đường kính 
bóng 18cm)

Đập và bắt bóng tại 
chỗ

- Đập và bắt bóng tại 
chỗ Lớp

Phòng 
chức 
năng

x  HĐH  

40 * Vận động: bật, nhảy   *    

44
Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động nhẩy 
bao bố

Nhảy bao bố Trò chơi Nhảy bao bố Lớp Sân 
chơi x HĐNT   

48 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối 
hợp tay - mắt   *
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54 Xây dựng, lắp ráp với  10-
12 khối

Xếp chồng các hình 
khối

Xây dựng lắp ráp với  
10-12 khối tạo thành 
lăng Bác Hồ

Nhóm Lớp 
học x HĐG HĐG  

59 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe   *    
98 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC   *    
99 A. Khám phá khoa học   *    
109 2. Đồ vật:   *    

110 * Đồ dùng, đồ chơi   *    

111
Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

Khám phá đồ dùng 
theo chủ đề nghề 

nghiệp

Khám phá quy trình 
làm lợn đất Tiên Hội Lớp Lớp 

học x HĐC   

134 *Nước   *    

136

Biết một số đặc điểm, tính 
chất của nước và hiểu được 
nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước và cách bảo vệ 
nguồn nước

Nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn nước và 
cách bảo vệ nguồn 
nước

Quan sát, thực hành, thí 
nghiệm nước sạch - 
nước bẩn (N2)

Lớp Sân 
chơi x HĐNT   

146 * Đất, đá, cát, sỏi   *    

147 Biết một vài đặc điểm, tính 
chất của đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, 
tính chất nổi bật 

của đất, đá, cát, sỏi

 Thí nghiệm, khám phá 
về đất, đá, sỏi (N1) Lớp Sân 

chơi x  HĐNT  

150 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán   *    
161 4. So sánh , đo lường   *    

163

Biết so sánh, nhận biết sự 
giống nhau và khác nhau về 
chiều dài, chiều rộng , chiều 
cao, độ lớn của 2 đối tượng

Dạy trẻ biết so 
sánh, nhận biết sự 
giống nhau và khác 
nhau về chiều dài, 
chiều rộng, chiều 
cao, độ lớn của 2 
đối tượng

Dạy trẻ biết so sánh, 
nhận biết sự giống 

nhau và khác nhau về 
chiều dài, chiều rộng, 
chiều cao, độ lớn của 

2 đối tượng

Lớp Lớp 
học x HĐC   

175 C. Khám phá xã hội   *    
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185 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh   *    

186
Kể được tên và nói được 

đặc điểm của một số ngày 
lễ hội

 - Bé tìm hiểu về ngày 
sinh nhật Bác Hồ Lớp Lớp 

học x  ĐTT  

 Tìm hiểu về thủ đô 
Hà Nội Lớp Lớp 

học x HĐH   

Bé với cảnh đẹp quê 
hương Lớp Lớp 

học x KH   

187
Kể được tên và nêu một vài 
đặc điểm của cảnh đẹp, di 
tích lịch sử ở địa phương

Tên và đặc điểm 
của cảnh đẹp, di 
tích lịch sử ở địa 

phương

Dạy trẻ giới thiệu về 
tên và nét đặc trưng 
của danh lam, thắng 
cảnh, di tích lịch sử 
của quê hương, đất 
nước: Đền Trạng 
Trần Tất Văn, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
núi Voi,…

Nhóm Lớp 
học x ĐTT   

188 Biết được Lá Cờ của 2-3 
quốc gia

Lá Cờ của 2-3 quốc 
gia

Dạy trẻ biết lá Cờ tổ 
quốc Việt Nam Lớp Lớp 

học x HĐC   

189
Biêt được quốc phục của 
đất nước Việt Nam (áo dài 
truyền thống)

Quốc phục của đất 
nước Việt Nam

Giới thiệu về áo dài 
Việt Nam Lớp Lớp 

học x KH   

191 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ   *    
192 A. Nghe hiểu lời nói   *    

196 Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 

 Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

Truyện ( N1: Sự tích 
Hồ Gươm,N2: Thánh 
Gióng)

Lớp
Phòng 
chức 
năng

x HĐH VS-
AN  
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phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. 

với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Truyện: Truyền thuyết 
Hồ Ba Bể Lớp Lớp 

học x  HĐC  

200 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày   *    

203

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của bản 
thân bằng các câu đơn, câu 
ghép, câu khẳng định, câu 
phủ định

Bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân bằng 
các câu đơn, câu 
ghép, câu khẳng 
định, câu phủ định

Dạy trẻ bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và hiểu 
biết của bản thân 
bằng các câu đơn, câu 
ghép, câu khẳng định, 
câu phủ định

Nhóm Lớp 
học x  ĐTT  

* Thơ đọc cho trẻ nghe (ngoài giờ học) Lớp Lớp 
học x ĐTT   

  Thơ (Bác Hồ của 
em, Em vẽ, N2: Ảnh 
Bác, N1:Hà Nội)

Lớp
Phòng 
chức 
năng

x HĐG HĐH  
206

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 
 

  Thơ (Quê em vùng 
biển, Con đường 
làng)

Lớp Lớp 
học x HĐC   

214 C. Làm quen với việc đọc - viết   *    

216 Biết mô tả hành động của 
các nhân vật trong tranh

Mô tả hành động 
của các nhân vật 

trong tranh

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề quê hương - 
Bác Hồ

Nhóm Lớp 
học x  HĐG  

Biết sử dụng kí hiệu 
để "tập tô, tập đồ": 
tên, làm vé tàu.

Dạy trẻ biết sử dụng 
kí hiệu để "tập tô, tập 
đồ": tên, làm vé tàu.

Nhóm Lớp 
học x HĐG   

221
Biết sử dụng kí hiệu để 

"viết": tên, làm vé tàu, thiệp 
chúc mừng… Biết sử dụng kí hiệu 

để "tập tô, tập đồ": 
thiệp chúc mừng…

Trò chơi sử dụng kí 
hiệu "tập tô, tập đồ" 
để viết Thiệp chúc 
mừng"

Nhóm Lớp 
học x  HĐG  

222 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI   *    
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223 A. Phát triển tình cảm   *    
224 1. Thể hiện ý thức về bản thân   *    

Lễ ra trường cho trẻ 
5 tuổi

Bé tham gia dự Lễ 
ra trường cho trẻ 5 
tuổi

Lớp Lớp 
học x  LH  

226
Trẻ thích thú và tự tin khi 
tham gia vào các hoạt động 
ngày hội, ngày lễ của nhà 
trường Tết thiếu nhi

Trẻ tham gia các 
hoạt động ngày 
Tết thiếu nhi

Lớp Lớp 
học x  LH  

228 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực   *    

230
Có khả năng đề xuất trò 
chơi và hoạt động thể hiện 
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai chơi, 
lựa chọn vật liệu 
chơi, thực hiện vai 
trò trong nhóm 
chơi. 

Xây dựng Lăng Bác 
Hồ; áo cá Bác Hồ; 
Bán quà lưu niệm; …

Nhóm Lớp 
học x  HĐG  

234 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện 
tượng xung quanh   *    

Biểu lộ trạng thái 
cảm xúc, tình cảm 
phù hợp qua các vận 
động.

Trẻ thể hiện bằng vận 
động, hành động để nói 
lên được cảm xúc của 
mình

Lớp Lớp 
học x  KH  

236
Biết biểu lộ một số cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc, tình cảm 
phù hợp qua các bài 
hát

Trẻ thể hiện bằng cách 
hát qua giọng hát để nói 
lên được cảm xúc của 
mình

Lớp Lớp 
học x KH   

237 Trẻ biết thể hiện tình yêu 
biển đảo quê hương Biển đảo quê hương

Dạy trẻ biết về biển 
đảo và thể hiện tình 
yêu biển đảo quê 
hương

Lớp Lớp 
học x ĐTT   

238
Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, 
lăng Bác Hồ. Biết thể hiện 
tình cảm đối với Bác Hồ 

Ảnh Bác Hồ, lăng 
Bác Hồ. Hát, đọc 

Dạy trẻ hát múa thể 
hiện tình cảm đối với 
Bác Hồ

Nhóm Lớp 
học x  KH  
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Đọc thơ, kể chuyện 
về Bác Hồ Nhóm Lớp 

học x  HĐC  

Làm album ảnh Bác 
Hồ Nhóm Lớp 

học x  HĐG  

Làm quà tặng Bác Hồ Nhóm Lớp 
học x  HĐC  

qua hát, đọc thơ, cùng cô kể 
chuyện về Bác hồ.

thơ, cùng cô kể 
chuyện về Bác hồ.

Tình cảm của bé với 
Bác Hồ kính yêu Lớp Lớp 

học x  HĐH  

240 B. Phát triển kỹ năng xã hội   *    
241 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội   *    
260 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ   *    

261 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc 
sống và các tác phẩm nghệ thuật   *    

263

Chăm chú lắng nghe, thích 
thú  (hát theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe và kể câu 
chuyện.

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 

ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 '- Dạy trẻ nghe bài 
hát, bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện CĐ: 
Quê Hương, Bác Hồ

Lớp Lớp 
học x KH KH  

265 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình   *    

266 Trẻ biết cách chơi trò chơi 
âm nhạc

Chơi trò chơi âm 
nhạc

TC: Nghe giai điệu 
đoán tên bài hát, 
Chuyền xắc xô

Nhóm Lớp 
học x KH KH  

267
Trẻ thích nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (Nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Nghe bài hát: N2: Ai 
yêu nhi đồng bằng 
Bác Hồ Chí Minh, An 
Lão quê mình, Nhờ ai 
mới có hôm nay

Lớp Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN  

268
Có khả năng hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc thái của bài hát qua 

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 

  Dạy KNCH: Yêu Hà 
Nội Lớp

Phòng 
chức 
năng

x HĐH   
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giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ…

sắc thái, tình cảm 
của bài hát  Dạy KNCH (Quê 

hương tươi đẹpN2, 
N1:Múa với bạn Tây 
Nguyên)

Lớp Lớp 
học x ĐTT ĐTT  

269

Có khả năng vận động nhịp 
nhàng theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của 
các bài hát, bản 
nhạc phù hợp với 
chủ đề, độ tuổi 

 Dạy KNVĐ múa (N2: 
Em mơ gặp Bác Hồ, 
Nhớ ơn Bác)

Lớp Lớp 
học x  HĐH  

271

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo 

thành bức tranh có màu sắc 
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu 

sắc và bố cục

  Vẽ cờ tổ quốc Lớp Lớp 
học x HĐH   

272 Biết tô màu nước và sử 
dụng bút lông

Biết sử dụng bút 
lông và tô màu cảnh 
đẹp quê hương

 Tô màu cảnh đẹp quê 
hương Lớp Lớp 

học x HĐC   

Cắt dán dây hoa trang 
trí ảnh Bác Lớp Lớp 

học x  HĐH  

274

- Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

 Làm nhà sàn Bác 
Hồ Lớp Lớp 

học x  HĐC  

276 Biết pha trộn màu để tạo ra 
màu mới Pha trộn màu nước Trò chơi "Bạn nào 

pha màu nước giỏi" Nhóm Lớp 
học x HĐG   

278 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm 
nhạc, tạo hình)   *    
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Cho trẻ vận động lắc 
mông, dậm chân Nhóm Lớp 

học x HĐG HĐG  

279
Có khả năng lựa chọn và tự 
thể hiện hình thức vận động 
theo bài hát, bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện 
các hình thức vận 
động theo nhạc Kết hợp các thao tác 

tay, chân, cơ thể theo 
nhạc

Nhóm Lớp 
học x  KH  

283 Biết đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình

Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình Lớp Lớp 

học x KH KH  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  33 34  
Trong đó : Đón trẻ  5 4  

Thể dục sáng  1 1  
hoạt động góc  6 6  

Hoạt động ngoài trời  3 3  
Vệ sinh- Ăn ngủ  1 2  
Hoạt động chiều  5 4  

Thăm quan dã ngoại  0 0  
Lễ hội  0 2  

Kết hợp  7 7  
Hoạt động học  5 5  

Chia ra: + Giờ Thể chất  1 1  
Giờ Nhận Thức  1 0  
Giờ Ngôn ngữ  1 1  
Giờ TC-KNXH  0 1  
Giờ Thẩm mỹ  2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Quê hương yêu dấu 01 Từ 05/05- 09/05/2025 Nguyễn Thị Thủy
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Bác Hồ kính yêu 01 Từ 12/05 - 16/05/2025 Trần Thị Hoa

  III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Quê hương yêu dấu” Nhánh “Bác Hồ kính yêu”

- Lên kế hoạch bài soạn chi tiết, nghiên cứu sách báo tài liệu cho chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề “Quê hương yêu dấu - Bác Hồ kính yêu” qua zalo nhóm lớp, 
bảng tuyên truyền, trao đổi trực tiếp...

Giáo viên

- Có kế hoạch đầy đủ
- Tạo môi trường theo chủ đề 
- Nội dung các bài thơ, bài hát, câu chuyện theo chủ đề
- Các loại tranh ảnh trong chủ đề
- Các loại lô tô, thẻ số, thẻ chơi, bảng biểu cho trẻ hoạt 
động.

- Có kế hoạch đầy đủ, rõ ràng
- Tạo môi trường cho trẻ HĐ theo chủ đề
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu, tranh ảnh, đồ 
dùng để dạy học
- Các loại lô tô, thẻ số, thẻ chơi
- Chuẩn bị nội dung hoạt động tại các phòng 
chức năng (TC, AN, thư viện) theo lịch đăng 
kí

Nhà 
trường

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề “Quê hương yêu dấu - Bác Hồ kính yêu” qua loa đài, 
phương tiện truyền thông, internet, trang web, bảng tin nhà trường,…
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Trang trí sân khấu, môi trường ngoài trời theo chủ đề 
- Các phòng chức năng đảm bảo an toàn, trang thiết bị đầy đủ

Phụ 
huynh

- Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ đến lớp
- Sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi về chủ đề
- Cùng cô nhắc nhở, rèn các kĩ năng, bài học cũ cho trẻ
-  Trao đổi, trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.

- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề cô đã 
chuẩn bị
- Phối hợp với giáo viên trong việc rèn trẻ, ôn 
luyện kiến thức đã học trong chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh về Quê hương - Bác Hồ
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Trẻ

- Thực hiện nội qui của trường lớp
- Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động khi ở lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt 
động tại trường, lớp.
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu như tranh ảnh cũ, vỏ 
hộp sữa, lõi giấy, cát, sỏi… đến lớp
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề.

- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào 
các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi về chủ điểm để trang trí 
lớp.
- Biết yêu quí & giữ gìn, nâng niu sản phẩm do 
mình và các bạn tạo ra

   IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Đón trẻ: GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, 
nơi này thuộc về trẻ; công bằng trong ứng xử với mọi trẻ.
- GV trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ.
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, giáo dục lễ giáo: chào hỏi lễ phép ,
-  Trẻ được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân, và được bạn và cô giáo tôn trọng lắng nghe bày tỏ  ý 
kiến cá nhân mình và bạn.
- Được tham gia các HĐ cùng các bạn trong lớp. Được lựa chọn các hoạt động giáo dục theo khả năng 
và nhu cầu của trẻ.
- Trò chuyện về chủ đề
- Dạy trẻ nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện CĐ

1 Đón trẻ

*Nhánh 1:
- Trẻ em vui thích khi đến lớp, năng động, tự tin và sẵn sàng tham gia các hoạt động
- Trẻ khỏe mạnh, được chăm sóc sức khỏe y tế thường xuyên, được ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi 
theo đúng nhu cầu của trẻ tại trường lớp.
- Dạy trẻ giới thiệu về tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, 
đất nước: Đền Trạng Trần Tất Văn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, núi Voi,…
Dạy KNCH, N1:Múa với bạn Tây Nguyên)
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

*Nhánh 2:
- Cùng cô lau dọn góc chơi.
(Quê hương tươi đẹp)N2
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận với cô và bạn trong các hoạt động. Trẻ biết quyền được tham gia 
(Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến )
- Đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ
- Bé tìm hiểu về ngày sinh nhật Bác Hồ

Thể 
dục 
sáng

- Khởi động: 
+ Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi thường, đi gót chân, đi khom lưng, đi dậm chân, chạy 
chậm, chạy nhanh… về 4 hàng
- Trọng động: Tập 5 động tác thể dục ( N1: Kết hợp tiếng đếm; N2: kết hợp với bài hát "Em mơ 
gặp Bác Hồ" 
+ HH: Thổi bóng bay
+ Tay4:  2 tay thay nhau đưa thẳng lên cao
+ Lưng, bụng1: Đứng quay người sang bên 90o
+ Chân3: Đứng đưa từng chân ra trước
+ Bật 4: Bật luân phiên chân trước chân sau
- TCVĐ: Cướp cờ
+ Cô chia trẻ làm 2 đội đứng đối diện nhau, ở giữa đặt cờ.
Mỗi thành viên trong một đội sẽ có 1 số thứ tự, những trẻ đứng đối diện nhau của hai đội thuộc cùng 
một số thứ tự. Khi cô hô to số thứ tự nào thì hai trẻ có số thứ tự đó của mỗi đội cùng chạy lên thật 
nhanh đến vị trí cắm cờ. Hai trẻ rình nhau, chờ cho đối phương sơ hở, chớp lấy cơ hội cướp cờ chạy 
về phía ranh giới đội mình và cắm vào ống cờ đội mình. Nếu khi cướp được cờ không chạy về 
nhanh mà để cho đối phương đuổi theo chạm vào người khi chưa qua ranh giới đội mình cờ thuộc về 
đội kia. Cô gọi tiếp số khác lên chơi. Cứ như vậy, hết lượt chơi đội nào dành được nhiều cờ hơn đội 
đó thắng cuộc.
+ Luật chơi: Đội thua phải làm theo yêu cầu của đội thắng cuộc. (Hát, nhảy lò cò)
- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm một số động tác thư giãn rồi đi nhẹ nhàng quanh sân tập.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N
1

Ngày 
05/05/2025

 PTNT
Tìm hiểu về 

thủ đô Hà Nội

Ngày 06/05/2025
PTNN

Truyện: Sự tích 
Hồ Gươm

(|Tại Phòng Thư 
viện)

Ngày 07/05/2025
PTTM

Dạy KNCH: Yêu 
Hà Nội

(Điều 16: Quyền 
được giáo dục, học 

tập và phát triển 
năng khiếu)

Ngày 08/05/2025
PTTC 

VĐCB: Tung 
bóng lên cao và 
bắt bóng bằng 2 

tay

Ngày 09/05/2025
PTTM

TH: Vẽ cờ tổ 
quốc

(Điều 17: Trẻ em 
có quyền vui chơi 

và giải trí)

3
Hoạt 
động 
học

N
2

Ngày 
12/05/2025
PTTCKNXH 
Bác Hồ kính 

yêu 

Ngày 13/05/2025
PTNN

Thơ: Bác Hồ của 
em

Ngày 14/05/2025
PTTM

Dạy KNVĐ múa: 
Em mơ gặp Bác 

Hồ
(Điều 16: Quyền 

được giáo dục, học 
tập và phát triển 

năng khiếu)

Ngày 15/05/2025
PTTC

VĐCB: Đập và 
bắt bóng tại chỗ

Ngày 16/05/2025
PTTM

Cắt dán dây hoa 
trang trí ảnh 

Bác
(Điều 17: Trẻ em 
có quyền vui chơi 

và giải trí)

4

Hoạt 
động 
ngoà

i 
trời

N
1

Thứ 2: Quan 
sát đặc điểm 
của đất, đá sỏi.
https://bom.so/
zSNe9p
-TCVĐ: Ném 
qua dây
https://bom.so/
gC28hn
- Chơi tự chọn 
:Nhặt lá vàng, 

Thứ 3: Đồng hồ cát
https://bom.so/WW
Fncc
- TCVĐ: Ném qua 
dây
https://bom.so/RyE
E2c
- Chơi tự do

Thứ 4: Quan sát cát 
khô và cát ướt
https://bom.so/nHJb
zx
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
https://bom.so/O9G
8pA
- Chơi Tự do với đồ 
chơi trên sân trường

Thứ 5: Thực hành 
tạo hình trên cát
https://bom.so/SM
G8Ih
TCVĐ: Ném qua 
dây
https://bom.so/gC
28hn
- Chơi tự chọn 
:Nhặt lá vàng, nhổ 
cỏ, nhặt rác

- Thứ 6: Tạo hình 
từ các viên 
sỏi(Xếp sỏi thành 
đường đi, ngôi 
nhà
https://bom.so/5f
pp1r
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
https://bom.so/O9
G8pA
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https://bom.so/zSNe9p
https://bom.so/zSNe9p
https://bom.so/gC28hn
https://bom.so/gC28hn
https://bom.so/WWFncc
https://bom.so/WWFncc
https://bom.so/RyEE2c
https://bom.so/RyEE2c
https://bom.so/nHJbzx
https://bom.so/nHJbzx
https://bom.so/O9G8pA
https://bom.so/O9G8pA
https://bom.so/SMG8Ih
https://bom.so/SMG8Ih
https://bom.so/gC28hn
https://bom.so/gC28hn
https://bom.so/5fpp1r
https://bom.so/5fpp1r
https://bom.so/O9G8pA
https://bom.so/O9G8pA


Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

nhổ cỏ, nhặt 
rác
https://bom.so/
9b1QU2
- Chơi tự do

https://bom.so/9b1
QU2
- Chơi tự do

- Chơi Tự do với 
đồ chơi trên sân 
trường

N
2

- Thứ 2: Thí 
nghiệm với 
dấm và 
banking soda
https://bom.so/

Egzei4
- TCVĐ: Oản 
tù tì
https://bom.so/j
r6Thy
- Chơi tự do 
với đồ chơi 
ngoài trời

Thứ 3: Chanh sủi 
bọt

https://bom.so/aw5
dWN
-TCDG: Chi chi 
chành chành
https://bom.so/Em
SRf
- Chơi tự chọn: 
Tìm hiểu thức ăn 
yêu thích của cá, 
chim, gà
https://bom.so/m6e
wT4

 Thứ 4: Thí nghiệm 
thổi bóng trong cốc 
nước
https://bom.so/b9p8
q5
- TCVĐ: Đua 
thuyền
https://bom.so/10ql
8a
- Chơi tự do với đồ 
chơi ngoài trời

Thứ 5: Thí nghiệm 
núi lửa phun trào
https://bom.so/gH

zzQV
-TCDG: Chi chi 
chành chành
https://bom.so/Em
SRf
- Chơi tự chọn: 
Tìm hiểu thức ăn 
yêu thích của cá, 
chim, gà
https://bom.so/m6
ewT4

Thứ 6: Thí 
nghiệm kem cầu 

vồng
https://bom.so/Ja

vypx
- TCVĐ: Oản tù 
tì
https://bom.so/jr6
Thy
- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài trời

5
Vệ 

sinh, 
ăn, ngủ

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay, rửa mặt
- Trò chuyện với trẻ về việc không chen lấn xô đẩy khi đi du lịch
- Trò chuyện về các món ăn trưa tại trường của bé.
- Cho trẻ ăn: Cô động viên trẻ ăn hết suất. Chú ý cháu ăn chậm: Khánh Linh, Minh Khôi
- Rèn trẻ ngủ đúng giờ, không làm ồn khi ngủ. 

6

Hoạt 
động 
chiề

u

N
1

- Dạy trẻ biết lá 
Cờ tổ quốc 
Việt Nam
- Chơi các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Khám phá quy 
trình làm lợn đất 
Tiên Hội
- Vệ sinh, trẻ trẻ

 - Dạy trẻ biết so 
sánh, nhận biết sự 
giống nhau và khác 
nhau về chiều dài, 
chiều rộng, chiều 

- Tô màu cảnh đẹp 
quê hương
- Chơi ở các góc 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Bé làm quen 
tiến anh với 
người nước ngoài
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https://bom.so/9b1QU2
https://bom.so/9b1QU2
https://bom.so/9b1QU2
https://bom.so/9b1QU2
https://bom.so/Egzei4
https://bom.so/Egzei4
https://bom.so/jr6Thy
https://bom.so/jr6Thy
https://bom.so/aw5dWN
https://bom.so/aw5dWN
https://bom.so/EmSRf
https://bom.so/EmSRf
https://bom.so/m6ewT4
https://bom.so/m6ewT4
https://bom.so/b9p8q5
https://bom.so/b9p8q5
https://bom.so/10ql8a
https://bom.so/10ql8a
https://bom.so/gHzzQV
https://bom.so/gHzzQV
https://bom.so/EmSRf
https://bom.so/EmSRf
https://bom.so/m6ewT4
https://bom.so/m6ewT4
https://bom.so/Javypx
https://bom.so/Javypx
https://bom.so/jr6Thy
https://bom.so/jr6Thy


Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

cao, độ lớn của 2 đối 
tượng

- Bé làm quen tiến 
anh với người nước 
ngoài
- Vệ sinh, trả trẻ

- Liên hoan văn 
nghệ, tham quan 
góc nghệ thuật
- Bình bầu bé 
ngoan
- Vệ sinh, trả trẻ

N
2

- Thơ: Ảnh Bác 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Nặn quà tặng Bác
- Vệ sinh, trả trẻ

- Làm quà tặng Bác 
Hồ
- Bé làm quen tiến 
anh với người nước 
ngoài
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Kể chuyện: 
Truyền thuyết Hồ 
Ba Bể 
- Chơi tự do các 
góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Tổng kết chủ 
đề: Cho trẻ tham 
quan triển lãm 
các sản phẩm 
trong chủ đề
 - Bé làm quen 
tiến anh với 
người nước ngoài
- Bình bầu bé 
ngoan
- Vệ sinh, trả trẻ

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

-  Trẻ được bày tỏ ý kiến và 
tự lựa chọn  vai chơi, biết thể 
hiện vai chơi  theo cách 
riêng của mình như: Trẻ biết 

- Thực hiện công việc:
+ Lên thực đơn trong 
ngày:
+ Mua thực phẩm.

- Bảng gài thực đơn và lô tô 
quy trình chế biến các món 
ăn. x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn hàng 
ngày
+ Bày các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

- Các đồ dùng, đồ chơi nấu 
ăn: Bát, đũa, nồi, chảo, bếp, 
tạp dề, bàn ghế,....

+ Làm món cá rán
+ Tôm hấp
+ Rau củ luộc
+ Đồ uống: Vắt nước cam

- Các nguyên liệu: Cá, tôm, 
rau củ, cam

x

Nấu 
ăn: 
Cửa 
hàng 
ăn 
uống

lựa chọn thực phẩm để mua, 
phân biệt thực phẩm, thức ăn 
sạch, an toàn, có kĩ năng chế 
biến, nấu một số  món ăn 
đơn giản từ các loại động, 
thực vật: rau, củ, tôm, cua, 
cá,… Đặt tên cho các món 
ăn. 
- Biết bày và giới thiệu các 
món ăn, trang trí bàn ăn, 
giao tiếp, phục vụ khách 
hàng.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng và 
hợp tác, chấp nhận trong khi 
chơi.

+ Làm món thịt gà kho
+ Trứng luộc
+ Canh cua mồng tơi

- Các nguyên liệu: Gà, 
trứng, cua, mồng tơi, gia 
vị..

x

1 Góc 
phân 
vai

Bác 
sỹ: 

Phòng 
khám 

đa 
khoa

- Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 
chăm sóc, chữa bệnh cho 
bệnh nhân.
- Có thao tác tập sử dụng đồ 
dùng đúng cách, kê đơn 
thuốc, chăm sóc em bé…
- Lấy và xếp đồ dùng, đồ chơi 
đúng nơi quy định
- Quan sát trong các hoạt 
động chơi.

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết 
xếp hàng chờ đến lượt 
khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh cho bệnh 
nhân

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ 
y tế, một số loại thuốc. 
- Mô hình khám bệnh, quy 
trình rửa tay,…
- Tranh ảnh về một số điều 
nên làm và không nên làm 
ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Dụng cụ y tế: Tai nghe, 
nhiệt độ, khẩu trang y tế…

x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

+ Tuyên truyền với bệnh 
nhân về một số việc nên 
làm và không nên làm có 
ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người .

- Bảng giá, tiền, hình ảnh 
các mặt hàng 
- Bảng gài hàng khuyến 
mại, giảm giá.
+ Một số loại thực phẩm 
rau, củ, quả, tôm, cua, cá… 

x x

CB: - Bán các loại nước 
khoáng, nước ngọt,… 
- Bán cờ việt Nam, áo in 
hình lá cờ Việt Nam
- Cửa hàng bán món ăn đặc 
sản Hải Phòng, An Lão: 
bánh đa khô, khoai lang, 
chè tươi
- Ô, ghế, phao bơi,…

x

Bán 
hàng: 
Siêu 
thị của 
bé

- Trẻ nhận vai chơi trong 
nhóm và chơi đúng vai chơi. 
Biết công việc của  người bán 
và người mua hàng. 
- Sắp xếp quầy hàng gọn 
gàng ngăn nắp, giới thiệu với 
khách hàng về các mặt hàng 
của cửa hàng, biết gài bảng 
giá, tên hàng, giá tiền, giao 
lưu giữa các nhóm
- Trẻ biết giao tiếp chào mời, 
hỏi giá hàng giữa người mua 
và người bán;…
 - Lấy và xếp đồ dùng, đồ 
chơi đúng nơi quy định

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
+ Gói hàng cho khách

- Cửa hàng lưu niệm bày 
bán các loại quà lưu 
niệm…, bán quần áo, mũ, 
kính, trang phục,…

x

2
- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép 
tạo thành “Bãi biển Đồ 

- Gắn bảng gợi ý - Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, 
khối đại, gạch, hàng rào. x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

- Bảng mẫu thiết kế bãi 
biển: khu tắm biển, khu 
tham quan, khu tàu thuyền 
đậu, khu bán đồ dùng, đồ 
lưu niệm,… 
- Gạch, cây xanh, cây hoa, 
nút ghép, hàng rào, ô, tàu 
thuyền,...”

x
Góc 
xây 

dựng

Bé 
làm 
kiến 
trúc 
sư nhí

Sơn”, “Lăng Bác” hài hòa, 
đẹp mắt. 
- Biết tôn trọng, hợp tác 
cùng bạn trong khi chơi.
- Xây dựng lắp ráp với 10-12 
khối theo ý thích
- Biết đặt tên cho công trình 
xây dựng của mình.
- Lấy và xếp đồ dùng, đồ chơi 
đúng nơi quy định
- Quan sát trong các hoạt 
động chơi.

- Xây dựng “Bãi biển Đồ 
Sơn”, “Lăng Bác”
+ Xây, xếp cổng, tường 
bao, lối đi.
+ Lắp ghép cây xanh, đồ 
chơi, lắp ghép nhà, ghế đá.

- Bảng gài: Thiết kế của bé
- Mô hình: “Lăng Bác”

x

Bé tìm 
hiểu 
về 

- Phân nhóm trang phục theo 
thời tiết, những đồ dùng, đồ 
chơi theo mùa

- Bảng phân nhóm trang 
phục theo thời tiết, những 
đồ dùng, đồ chơi theo 
mùa

* CB: Lô tô các trang phục, 
đồ dùng đồ chơi theo mùa

x x

Xếp 
tương 
ứng

- Biết xếp đồ dùng đồ chơi 
tương ứng với số lượng - Xếp đồ dùng đồ chơi 

tương ứng với số lượng
- Bảng chơi, lô tô các đồ 
dùng, trang phục x x

Xếp 
theo 
quy 
tắc

- So sánh, phát hiện quy tắc 
sắp xếp và sắp xếp theo quy 
tắc 

 Biết sắp xếp theo quy tắc - Bảng chơi, lô tô các đồ 
dùng, trang phục x x

Trò 
chơi 
thêm 
bớt

- Biết thêm bớt các đồ dùng 
đồ chơi trong phạm vi 5

- Thêm bớt các đồ dùng 
đồ chơi trong phạm vi 5

- Bảng chơi, lô tô các loại đồ 
dùng, trang phục x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

Trò 
chơi 
tách 
gộp

- Biết chia nhóm đối tượng 
trong trong phạm vi 5

- Gộp 2 nhóm, tách 2 
nhóm và đếm số lượng 
trong phạm vi 5

- Bảng chơi, thẻ đăng ký. 
Một số mẫu gợi mở của cô, 
thẻ lô tô theo chủ đề nhánh, 
thẻ số.

x x

3 Góc 
học 
tập

Tìm 
hành 

vi 
đúng 

sai

- Biết tìm và gắn hành vi 
đúng- sai, tốt- xấu

- Phân biệt hành vi đúng- 
sai, tốt- xấu

- Bảng chơi, lô tô hành vi 
đúng- sai, tốt- xấu với 
nguồn nước, khi đi tham 
quan

x x

- Xem album
- Kể chuyện

- Tranh truyện

x x

- Cùng bé kể chuyện về 
chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh, rối.

- Truyện cô và trẻ cùng làm, 
truyện mua sẵn theo chủ đề 
nhánh.
- Rối khối, rối dẹt

x x

4 Góc 
sách 

truyện

Bé với 
sách 

truyện

- Biết kể chuyện theo tranh về 
chủ đề: Sự tích Hồ Gươm (1), 
Quả táo của Bác Hồ (2)
- Trẻ biết lựa chọn sách để 
xem, biết cách xem sách từ 
trái sang phải, từ đầu sách 
đến cuối trang sách. Biết 
phân biệt phần mở đầu, kết 
thúc của sách.
- Biết đọc các bài thơ, vè, 
đồng dao theo hình ảnh và 
biết thể hiện biểu cảm qua 
giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ, 
thích nghe các bài thơ, đồng 
dao.

- Đọc thơ chữ to - Bài thơ chữ to: Bãi biển 
quê em (1), Ảnh Bác (2) x

 Bé 
làm 

họa sĩ

- Trẻ biết véo, vuốt, miết, 
búng ngón tay cắt, xé dán, vẽ, 
tô màu, nặn, gắn đính, chắp 
ghép, sử dụng các nguyên 

 - Vẽ, tô màu, nặn, xé, cắt 
dán, gắn đính, dính dán 
tranh rỗng về quê hương 
đất nước, Bác Hồ

- Giấy màu, giấy vẽ, màu 
nước, bút lông, bút dạ màu, 
sáp màu, tranh rỗng
- Tranh rỗng lá cờ, trang 
phục, kéo, kéo, hồ dán, băng 

x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

học liệu để tạo ra các hình 
đơn giản, các đồ chơi về các 
đồ dùng đồ chơi, đặc sản 
vùng miền theo ý thích của 
trẻ, theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết tô, vẽ hình: Tô, vẽ 
hình mũ, nón, phao bơi, 
phong cảnh quê hương.
- Trẻ biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ, tô màu để tạo thành 
bức tranh có màu sắc hài hòa. 
Biết nhận xét bức tranh và đặt 
tên cho sản phẩm của mình.

dính, mút xốp, giấy vo, vỏ 
trứng, vỏ trấu, hạt đỗ, lạc, 
len, vải vụn, lá cây,...
- Vẽ bản đồ Việt Nam theo 
những chấm màu.
- Cắt dán cờ Tổ quốc

- Trẻ véo, vuốt, miết, búng 
ngón tay, chạm các đầu ngón 
tay với nhau, ấn bàn tay để 
tạo thành sản phẩm.

- Nặn đồ dùng đồ chơi 
theo ý thích - Mẫu nặn đồ chơi của cô

x x

Bé 
khéo 
tay

- Trẻ biết véo, vuốt, miết, 
búng ngón tay cắt dán, gắn 
đính, chắp ghép, sử dụng các 
nguyên học liệu để tạo ra các 
hình đơn giản theo ý thích 
của trẻ, theo yêu cầu của cô 

- Làm đồ chơi, trang trí 
đồ dùng đồ chơi bằng các 
nguyên học liệu.

+ Mẫu mũ, kính, phao bơi

x x

5
Góc 
nghệ 
thuật
- Âm 
nhạc

Album 
của bé

Trẻ biết kết hợp các ngón tay 
để tự cắt theo đường viền 

- Cắt dán album các đồ 
dùng đồ chơi theo chủ đề

- Tranh ảnh cắt dán về quê 
hương đất nước, Bác Hồ x x
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Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2

thẳng, cong của các hình đơn 
giản để tạo thành album theo 
chủ đề.
- Có khả năng vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, múa)

- Bé là nhạc sĩ: trẻ sử 
dụng các dụng cụ âm 
nhạc như phách tre, gáo 
dừa,... để gõ đệm theo 
nhạc bài hát.

- Nhạc cụ âm nhạc: phách 
trẻ, xắc xô, mõ,.... x x

Âm 
nhạc

- Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm của bài hát 
qua giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…

- Bé là ca sĩ: Biểu diễn 
các bài hát đã học 

- Các dụng cụ, đồ chơi âm 
nhạc
- Trang phục, mũ...

x x

6 Góc 
khám 
phá 

Bé 
cùng 
khám 
phá

- Giúp trẻ khám phá chủ đề 
và 1 số hành vi nên- không 
nên 

- Tìm lô tô đúng với chủ 
đề
- Sắp xếp và nói theo ý 
hiểu của mình về đặc 
điểm của 1 số hành vi

- Hình ảnh về chủ đề
- Tranh ảnh về đặc điểm 1 
số hành vi nên- không nên 
trong chủ đề. x x

         NGƯỜI DUYỆT                                                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 PHT PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN                                                                                     
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